
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. MICHAEL P

CLASS: INTER STARTING DATE: 9/10/2017

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Classwork Participation Absent Late

1 1758007 Huỳnh Đức Ngọc Diệp 50 40 50 70 50 0 43 70 75 1 0

2 1758027 Vũ Kim Yến 25 80 50 75 40 60 55 62 60 2 0

3 1758022 Bùi Minh Trí 20 75 40 65 70 15 48 76 75 0 0

4 1759017 Võ Tiến Khoa 25 55 40 65 55 30 45 65 50 0 1

5 1758003 Nguyễn Minh Anh 40 55 55 65 55 65 56 77 85 0 0

6 1758018 Nguyễn Đình Anh Tuấn 35 75 45 55 60 20 48 61 70 3 0

7 1759043 Đặng Trọng Trình 40 70 50 60 65 45 55 69 70 6 0

8 1658007 Nguyễn Quang Khải A.P. 65 55 40 45 15 60 47 61 50 5 0

9 1658022 Hồ Trần Khuê Tú A.P. 45 50 50 55 30 30 43 53 70 1 0

10 1659018 Trần Duy Khải A.P. 0 0 35 0 0 0 6 38 50 5 1

ATTENDANCE

# Stu. ID Full name Status

MIDTERM TEST
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